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MÃ MÔN : ECO 251 Học kỳ : 5
Thời gian : 15h30 - 27/03/2013 Lần thi : 2

A P Q H L M G F
10% 0% 0% 0% 15% 20% 0% 55% SỐ CHỮ

1 152333155 Vũ Ngọc Minh Trí K16QTM1 5 9 7 4.5 5.7 Năm Phẩy Bảy 0

2 152343273 Trần Đình Dũng K16QTM1 0 0 0 P 0.0 Không NỢ HP, LP

3 162163167 Lê Trung Hiếu K16QTM1 9 8 2 V 0.0 Không 0

4 162333739 Phạm Đăng Lĩnh K16QTM1 0 9 0 2 0.0 Không 0

5 162343858 Nguyễn Xuân Nguyễn K16QTM1 0 7 2 2.5 0.0 Không 0

6 162343859 Nguyễn Hoàng Nhân K16QTM1 0 8 2 5 4.4 Bốn Phẩy Bốn 0

7 162343860 Ông Văn Vũ Nhật K16QTM1 9 9 5 5 6.0 Sáu 0

8 162343865 Chống Nhật Thành K16QTM1 0 7 0 3 0.0 Không 0

9 162343868 Phan Hoàn Thịnh K16QTM1 5 8.5 2 3 0.0 Không 0

10 162343869 Lê Thị Thủy Tiên K16QTM1 0 7.5 2 5.5 4.6 Bốn Phẩy Sáu 0

11 162343870 Trần Minh Toàn K16QTM1 9 8.5 5 4 5.4 Năm Phẩy Bốn 0

12 162343877 Huỳnh Hồ Như Ý K16QTM1 0 8 5 4.5 4.7 Bốn Phẩy Bảy 0

13 162346442 Phạm Tấn Lộc K16QTM1 0 7.5 2 5 4.3 Bốn Phẩy Ba 0

STT SỐ
LƯỢNG

1 7
2 6

13

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * KHOÁ K16QTM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN : KINH TẾ LƯỢNG* SỐ TÍN CHỈ : 2

STT MÃ
SINH VIÊN HỌ VÀ TÊN LỚP

ĐIỂM QUÁ TRÌNH HỌC TẬP & KTHP ĐIỂM
T. KẾT GHI

CHÚ

BẢNG THỐNG KÊ SỐ LIỆU

NỘI DUNG THỐNG KÊ TỶ LỆ
(%) GHI CHÚ

TỔNG CỘNG : 100%

Số sinh viên đạt 54%
Số sinh viên nợ 46%


